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Tóm tắt: Nghiên cứu làm rõ thực trạng sử dụng ChatGPT khi học tiếng Trung như ngoại ngữ hai của sinh viên ngành 
Ngôn ngữ Anh, đồng thời cung cấp những giải pháp nhằm tối ưu hóa lợi ích khi sử dụng công cụ này để học tiếng Trung. 
Thông qua các phương pháp như khảo sát, câu hỏi mởvà tổng hợp nghiên cứu hiện có, kết quả thu được cho thấy sinh 
viên ngành Ngôn ngữ Anh thường sử dụng ChatGPT để tìm kiếm kiến thức mới, dịch câu, dịch đoạn văn, học từ vựng, ngữ 
pháp, làm bài tập giáo viên giao và sử dụng bất cứ khi nào họ muốn. Để tối ưu hóa lợi ích của ChatGPT khi học tiếng 
Trung, sinh viên cần sử dụng một cách có chọn lọc, tránh ỉ lại vào công cụ, chi tiết hóa hóa câu lệnh đồng thời kết hợp sử 
dụng ChatGPT và các phương pháp học tập khác, ngoài ra còn có thể cân nhắc sử dụng tài khoản VIP của ChatGPT để 
thu được hiệu quả học tập tốt hơn.
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Abstract: This study clarified the current situation of English-majored students used ChatGPT when learning Chinese 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cùng với sự phát triển của thời đại internet, 

ngày càng có nhiều sự quan tâm đến các mô hình 
ngôn ngữ lớn (large language models) về trí tuệ 
nhân tạo (AI) và ứng dụng thực tế của chúng 
(Essel và cộng sự, 2024), và ChatGPT được xem 
là một trong những ứng dụng AI được chú ý nhiều 
nhất hiện nay, đặc biệt là việc ứng dụng ChatGPT 
trong học tập. Thông qua quá trình hỗ trợ học tập 
đa dạng và cá nhân hóa, tạo ra tài liệu học tập 
phong phú, giao diện hỏi đáp thông minh và trải 
nghiệm học tập nhập vai, ChatGPT làm việc như 
một “gia sư cá nhân”, cung cấp cho người học hỗ 
trợ học tập cá nhân hóa và tài nguyên học tập đa 
dạng, thông qua tương tác với ChatGPT, người 
học có thể trải nghiệm môi trường học tập thực tế 
hơn và nhận được sự hướng dẫn chuyên nghiệp 
bất cứ lúc nào. Loại tương tác thông minh này 

không chỉ khơi dậy động lực học tập của người 
học mà còn thúc đẩy sự phát triển khả năng tự 
học và thực hành của người học, đóng vai trò 
quan trọng trong việc nâng cao năng lực học tiếng 
Trung. (Yun, 2024).

Trong việc học ngôn ngữ, theo Karataş và 
cộng sự (2024), việc học ngôn ngữ được hỗ trợ 
bởi ChatGPT có tác động tích cực đến một số kỹ 
năng ngôn ngữ nhất định, đặc biệt là kỹ năng viết 
và ngữ pháp, cũng như khả năng tiếp thu từ vựng 
mới. Đây chính là những yếu tố quan trọng để phát 
triển kỹ năng ngôn ngữ, giúp người học dễ dàng 
tiếp thu ngôn ngữ đích. Tại Việt Nam, trong đà hội 
nhập kinh tế quốc tế, số lượng người học ngoại 
ngữ, đặc biệt là tiếng Trung đang ngày càng gia 
tăng. Ở các trường đại học, việc giảng dạy tiếng 
Trung đang được chú trọng, không chỉ dành riêng 
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cho sinh viên chuyên ngành, mà việc đào tạo tiếng 
Trung như một ngoại ngữ hai cũng đang là xu thế 
được nhiều trường và nhiều sinh viên ngành khác 
quan tâm, trong đó có sinh viên ngành Ngôn ngữ 
Anh. Để theo kịp xu thế, sinh viên ngành Ngôn 
ngữ Anh cũng bắt đầu ứng dụng nhiều công cụ 
hỗ trợ học tập để việc học tiếng Trung trở nên dễ 
dàng hơn. Do đó, nếu nhóm sinh viên này nắm bắt 
được xu thế toàn cầu và ứng dụng ChatGPT như 
một công cụ hữu ích để hỗ trở học tiếng Trung, 
thì việc thành thạo ngôn ngữ này một cách nhanh 
chóng là hoàn toàn có thể.

Vậy thì, thực trạng sử dụng ChatGPT để học 
tiếng Trung như một ngoại ngữ hai của sinh viên 
ngành Ngôn ngữ Anh hiện giờ ra sao? Làm sao để 
ứng dụng ChatGPT một cách có hiệu quả trong 
học tiếng Trung? Đây đều là những vấn đề cần 
được đào sâu và nghiên cứu. Để làm rõ những vấn 
đề trên, trong phạm vi bài nghiên cứu này, nhóm 
tác giả sẽ tiến hành phân tích hai vấn đề như sau: 
(1) Thực trạng sử dụng ChatGPT khi học tiếng 
Trung như ngoại ngữ hai của sinh viên ngành 
Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Trà Vinh; (2) 
Giải pháp ứng dụng một cách có hiệu quả công cụ 
ChatGPT khi học tiếng Trung.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin 

và truyền thông trong những năm gần đây đã mở 
ra nhiều cơ hội mới cho giáo dục, đặc biệt là trong 
giảng dạy và học ngoại ngữ. Đối với tiếng Trung, 
việc ứng dụng công nghệ, trong đó có ChatGPT, 
đã góp phần nâng cao hiệu quả học tập, tạo môi 
trường học linh hoạt, giàu tính tương tác, qua đó 
cải thiện năng lực ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp 
thực tế của người học (Thúy, 2024). ChatGPT cho 
phép tái định hình phương pháp dạy và học, biến 
lớp học thành không gian năng động với chiến 
lược giảng dạy sáng tạo, lấy người học làm trung 
tâm và nội dung phong phú (Yun, 2024). Khả 
năng tương tác liên tục của ChatGPT thu hút sự 
tham gia tích cực, hỗ trợ phát triển kỹ năng viết, 
giao tiếp và đàm thoại (Shahid, 2023; Ling et al., 
2023; Dai et al., 2023).

Trong học tiếng Trung, người học thường gặp 
khó khăn về ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng nghe nói 
và tâm lý (Quang et al., 2024). Do khác biệt hệ 
thống ngôn ngữ và chữ viết, việc ghi nhớ từ vựng 
chữ Hán, sử dụng từ đa nghĩa, hay thiếu tự tin khi 
giao tiếp là thách thức lớn. ChatGPT có thể hỗ trợ 
khắc phục các vấn đề này nhờ khả năng giải thích 

ngữ pháp, cung cấp ví dụ, gợi ý từ vựng phù hợp 
và mô phỏng hội thoại (Karataş et al., 2024). Bên 
cạnh đó, công cụ này còn đóng vai trò như một 
nguồn hỗ trợ học tập cá nhân hóa, tạo điều kiện 
luyện tập thực tế và cải thiện kỹ năng toàn diện.

Theo Moradi (2025), thói quen sử dụng (habit) 
là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến ý định và 
hành vi sử dụng ChatGPT trong học ngoại ngữ. 
Sinh viên ưu tiên các công cụ mang lại lợi ích cụ 
thể, tiện lợi và được cộng đồng sử dụng rộng rãi. 
ChatGPT đáp ứng các tiêu chí này khi giúp rút 
ngắn thời gian học, tối ưu hóa thao tác và mang lại 
hiệu quả thực tiễn.

Tuy đã có nhiều nghiên cứu trong và ngoài 
nước về ChatGPT trong giáo dục ngoại ngữ, song 
các nghiên cứu chuyên sâu vào thực trạng và giải 
pháp ứng dụng ChatGPT để học tiếng Trung như 
ngoại ngữ hai cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh 
tại Việt Nam còn hạn chế, đặc biệt ở phạm vi từng 
trường đại học. Việc triển khai nghiên cứu sâu 
trong bối cảnh này không chỉ đáp ứng nhu cầu 
thực tiễn của địa phương, mà còn đóng góp đáng 
kể cho lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ và ứng dụng 
công nghệ trong dạy – học hiện đại.

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1 Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành trên nhóm đối 

tượng gồm 63 sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ 
Anh có sử dụng ChatGPT để hỗ trợ quá trình học 
tiếng Trung như ngoại ngữ hai tại trường Đại học 
Trà Vinh.

2.2.2 Công cụ nghiên cứu 
Để tìm hiểu về thực trạng và giải pháp khi sử 

dụng ChatGPT trong việc học tiếng Trung như 
ngoại ngữ hai của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, 
nhóm tác giả đã tiến hành một nghiên cứu hỗn 
hợp (mixed-method) giữa định lượng (khảo sát) 
và định tính (câu hỏi mở). Cụ thể, nhóm tác giả 
tiến hành thực hiện bảng khảo sát theo hình thức 
trắc nghiệm, thang đo Likert và câu hỏi mở kết 
hợp với tổng hợp và đối chiếu với kết quả nghiên 
cứu từ các nghiên cứu sẵn có nhằm đưa ra kết luận 
phù hợp nhất.

2.2.3 Phân tích dữ liệu
Kết quả khảo sát thu được được nhóm tác giả 

phân tích bằng phần mềm IBM SPSS Statistics 
27, các thống kê mô tả bao gồm giá trị trung bình 
(Mean), và độ tin cậy (Cronbach’s Alpha). Câu 
hỏi mở được phân tích thủ công bằng cách thu 
thập và gom nhóm những câu trả lời tương tự để 
phân tích tỉ lệ.
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2.3.	 Kết quả nghiên cứu và thảo luận
2.3.1 Kết quả nghiên cứu
2.3.1.1 Thực trạng sử dụng ChatGPT khi học 

tiếng Trung như ngoại ngữ hai của sinh viên 
ngành Ngôn ngữ Anh

Để thu được kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả 

đã thực hiện một cuộc khảo sát online trên đối 
tượng sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đang học 
tiếng Trung như ngại ngữ hai tại trường Đại học 
Trà Vinh. Trong số 85 sinh viên tham gia khảo sát, 
có đến 63 người có sử dụng ChatGPT để học tiếng 
Trung, chiếm tỉ lệ 74.1%.

Hình 1: Biểu đồ tỉ lệ sinh viên có sử dụng ChatGPT để học tiếng Trung (N=85)
Hình 1: Biểu đồ tỉ lệ sinh viên có sử dụng 

ChatGPT để học tiếng Trung (N=85)
Vì nghiên cứu tập trung vào làm rõ thực trạng 

và giải pháp của việc sử dụng ChatGPT để học 
tiếng Trung như ngoại ngữ hai nên nhóm tác giả 
chỉ tiến hành phân tích số liêu trên nhóm đối tượng 
63 người có sử dụng. Từ số liệu thu được, nhóm 
tác giả phát hiện sinh viên có sử dụng ChatGPT 
chủ yếu là sinh viên năm nhất (39.7%) và năm 
hai (55.6%). Trình độ tiếng Trung của nhóm đối 
tượng này chủ yếu ở cấp độ sơ cấp (76.2%) và 
không có sinh viên ở trình độ cao cấp. 

Tiếp theo, nhóm tác giả cũng tiến hành khảo 
sát với các câu hỏi liên quan đến thực trạng sử 
dụng công cụ này trong học tập tiếng Trung. Giá 

trị Cronbach’s Alpha để đo độ tin cậy của kết quả 
khảo sát thu được là α=.634, cho thấy kết quả thu 
được ở mức đáng tin cậy. 

Tiếp theo là các số liệu như Giá trị trung bình 
(M) và Độ lệch chuẩn (SD) cũng được đưa vào 
phân tích thực trạng sử dụng ChatGPT để học 
tiếng Trung nhằm lấy giá trị tham chiếu. Khi được 
hỏi về mục đích sử dụng theo thang đo Likert 5 
bậc, với M từ 1-1.80 là Hoàn toàn không đồng 
ý, 1.81-2.60 là Không đồng ý, 2.61-3.40 là Trung 
lập, 3.41-4.20 là Đồng ý và 4.21-5.00 là Hoàn 
toàn đồng ý (Pimentel, 2010). Kết quả thu được 
cho thấy toàn bộ số người tham gia khảo sát đều 
đồng ý với thực trạng mà nhóm tác giả đề xuất. 
Chi tiết xem tại bảng 2.

Bảng: Thực trạng sử dụng ChatGPT để học tiếng Trung (N=118)

Nội dung câu hỏi Giá trị 
trung bình Độ lệch chuẩn

1. Tôi thường sử dụng ChatGPT để tìm hiểu kiến thức mới. 4.0317 .96667
2. Tôi thường sử dụng ChatGPT để tra cứu từ vựng. 3.6508 1.23339
3. Tôi thường sử dụng ChatGPT để học ngữ pháp. 3.5079 1.22965
4. Tôi thường sử dụng ChatGPT để học cách viết câu. 3.6667 1.04727
5. Tôi thường sử dụng ChatGPT để dịch câu. 4.0476 .97432

6. Tôi thường sử dụng ChatGPT để dịch đoạn văn. 4.0635 .98165

7. Tôi thường sử dụng ChatGPT để làm bài tập giáo viên giao. 3.4127 1.18641

8. Tôi sử dụng ChatGPT để học tiếng Trung bất cứ khi nào 
tôi muốn. 3.8413 1.11016

Từ số liệu trên ta có thể thấy phần lớn sinh viên 
sử dụng ChatGPT để học tiếng Trung với tần suất 

cao. Trong số các hoạt động học tập, tìm hiểu kiến 
thức mới (M≈4.03, SD≈.97), dịch câu (M≈4.05, 
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SD≈.97) và để dịch đoạn văn (M≈4.06, SD≈.98) 
là những hoạt động được sử dụng phổ biến nhất. 
Bên cạnh đó, việc sử dụng ChatGPT cho các hoạt 
động cụ thể để học tiếng Trung như tra cứu từ vựng 
(M≈3.65, SD≈1.23) và học cách viết câu (M≈3.67, 
SD≈1.05) cũng được nhiều sinh viên lựa chọn ở 
mức đồng ý nhằm nâng cao trình độ tiếng Trung 
của mình. Ngoài ra, việc sử dụng ChatGPT để học 
tiếng Trung bất cứ khi nào muốn dùng cũng có số 

liệu ở mức đồng ý (M≈3.84, SD≈1.11).
2.3.1.2 Giải pháp tối ưu hóa lợi ích của 

ChatGPT khi học tiếng Trung của sinh viên
Để tìm hiểu về các giải pháp tối ưu hóa lợi ích 

của ChatGPT khi học tiếng Trung, nhóm tác giả 
đã tiến hành thu thập ý kiến của người học thông 
qua câu hỏi mở. Dựa trên ý kiến từ phía 32 người 
tham gia trả lời, nhóm tác giả đã tiến hành tổng 
hợp và phân loại thành năm giải pháp chính. 

Bảng: Giải pháp tối ưu hóa lợi ích của ChatGPT khi học tiếng Trung (N=32)

Nội dung câu hỏi Số lượng Tỉ lệ (%)

1. Sử dụng ChatGPT một cách cho chọn lọc 11 34.38

2. Tránh ỉ lại vào ChatGPT 11 34.38

3. Chi tiết hóa câu lệnh 6 18.75

4. Dùng tài khoản VIP của ChatGPT 2 6.25

5. Kết hợp đồng thời ChatGPT và các phương pháp học tập khác 2 6.25

2.3.2 Thảo luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy 74,1% sinh viên 

ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Trà Vinh 
sử dụng ChatGPT khi học tiếng Trung như ngoại 
ngữ hai, chủ yếu là sinh viên năm nhất và năm hai 
(95,3%). Đây là nhóm mới bắt đầu học, còn hạn 
chế về kiến thức tiếng Trung, nên thường gặp khó 
khăn khi hoàn thành các bài tập đòi hỏi nền tảng 
vững chắc. ChatGPT đáp ứng nhu cầu hỗ trợ học 
tập, giúp giải quyết các khó khăn này, nên được 
nhiều sinh viên yêu thích.

Tiếng Trung là ngoại ngữ hai được lựa chọn 
nhiều nhất tại trường, với số lượng sinh viên gấp 
2–3 lần so với tiếng Pháp hoặc tiếng Hàn. Tuy 
nhiên, chương trình chỉ gồm 4 học phần (240 
tiết), nên sinh viên thường chỉ đạt trình độ sơ cấp 
(HSK3) sau khi hoàn thành. Do đó, tự học là cần 
thiết để nâng cao trình độ, và ChatGPT được dùng 
để tìm kiếm kiến thức mới, dịch câu, luyện viết, 
bổ sung từ vựng và ngữ pháp.

Tuy nhiên, một số sinh viên lạm dụng công cụ 
để đối phó với bài tập, gây ảnh hưởng tiêu cực 
đến đánh giá học tập. Ngoài ra, 11/32 ý kiến nhấn 
mạnh cần sử dụng ChatGPT có chọn lọc, vì thông 
tin có thể thiếu chính xác (Wang et al., 2010; Yang, 
2024). Việc quá ỷ lại còn làm suy giảm kỹ năng, 
hạn chế tư duy và giảm tính chủ động (Karataş et 

al., 2024; Zhong et al., 2023).
Để tối ưu hóa lợi ích, sinh viên cần đặt câu lệnh 

chi tiết, hỏi đa dạng dạng câu, cân nhắc dùng tài 
khoản nâng cấp, nhưng quan trọng hơn là sử dụng 
thông minh, kết hợp với phương pháp học truyền 
thống và giao tiếp thực tế để phát triển kỹ năng 
toàn diện, tránh nhàm chán và nâng cao hiệu quả 
học tiếng Trung.

III. KẾT LUẬN
Việc sử dụng ChatGPT khi học tiếng Trung 

như ngoại ngữ hai của sinh viên ngành Ngôn 
ngữ Anh đang dần trở nên phổ biến. Sinh viên 
sử dụng ChatGPT để tìm hiểu kiến thức mới, 
dịch câu, dịch đoạn văn, học thêm từ vựng, ngữ 
pháp và làm bài tập giảng viên giao, thậm chí là 
sử dụng bất cứ khi nào cảm thấy cần thiết. Điều 
này cho thấy tần suất sử dụng ChatGPT là khá 
cao, được trải đều trên các kỹ năng, mục đích 
đa dạng.

Để tối ưu hóa lợi ích của ChatGPT khi học tiếng 
Trung, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh cần tối ưu 
hóa câu lệnh và sử dụng một cách có chọn lọc, 
tránh ỉ lại vào công cụ, đồng thời kết hợp cùng lúc 
nhiều phương pháp học tập nhằm mang lại hiệu 
quả tốt nhất. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể cân 
nhắc việc sử dụng tài khoản VIP của ChatGPT để 
được sử dụng những tính năng cao cấp hơn.
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